
STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Ngày tiếp nhận
Số điện thoại người 

nộp hồ sơ 
Cán bộ xử lý hiện tại Trạng thái hồ sơ

1 H19.140-260311-4170

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 11/03/2026 15:50:41 0949*****679 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

2 H19.140-260313-0591

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 13/03/2026 08:44:10 0988*****700 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

3 H19.140-260319-3890

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 19/03/2026 14:36:24 0979*****020 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

4 H19.140-260414-1869

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 14/04/2026 09:47:46 0388*****578 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

5 H19.140-260414-5185

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 15/04/2026 07:00:00 0368*****329 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

6 H19.140-260414-5343

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 14/04/2026 15:57:49 0368*****329 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

7 H19.140-260416-0699

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 16/04/2026 08:52:44 0988*****616 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

8 H19.140-260420-2977

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 20/04/2026 11:06:06 0941*****378 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC



9 H19.140-260429-3534

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 29/04/2026 15:58:56 0963*****968 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

10 H19.140-260429-3621

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 29/04/2026 15:52:45 0963*****968 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

11 H19.140-260429-3854

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 29/04/2026 15:42:58 0963*****968 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

12 H19.140-260429-3978

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 29/04/2026 16:02:04 0963*****968 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

13 H19.140-260508-1963

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 08/05/2026 14:58:58 0353*****769 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

14 H19.140-260511-0476

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 11/05/2026 09:46:29 0865*****968 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC



15 H19.140-260511-0593

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 11/05/2026 09:31:45 0866*****230 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

16 H19.140-260511-2580

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 11/05/2026 15:42:03 0911*****529 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

17 H19.140-260511-2622

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 11/05/2026 15:36:11 0911*****529 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

18 H19.140-260519-0386

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 19/05/2026 09:52:09 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

19 H19.140-260519-0536

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 19/05/2026 09:04:02 0854*****917 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

20 H19.140-260528-0075

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 28/05/2026 08:31:47 0382*****416 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

21 H19.140-260528-0087

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 28/05/2026 08:37:28 0382*****416 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC



22 H19.140-260528-0105

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 28/05/2026 08:10:09 0382*****416 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

23 H19.140-260530-0277

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 30/05/2026 09:32:00 0977*****739 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

24 H19.140-260603-0607

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 03/06/2026 09:25:57 0982*****272 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

25 H19.140-260604-1479

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 04/06/2026 15:52:13 0971*****816 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

26 H19.140-260605-0760

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 05/06/2026 09:53:28 0382*****518 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

27 H19.140-260605-1807

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 05/06/2026 14:10:54 0983*****455 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

28 H19.140-260608-0096

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 08/06/2026 09:19:09 0971*****816 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC



29 H19.140-260608-0156

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 08/06/2026 09:08:33 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

30 H19.140-260608-0178

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 08/06/2026 13:41:39 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

31 H19.140-260608-0472

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 08/06/2026 09:49:13 0382*****416 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

32 H19.140-260608-0506

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 08/06/2026 09:39:07 0382*****416 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

33 H19.140-260608-0570

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 08/06/2026 09:29:55 0382*****416 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

34 H19.140-260608-1879

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 08/06/2026 14:33:21 0327*****440 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC



35 H19.140-260609-1925

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 09/06/2026 14:11:37 0974*****393 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

36 H19.140-260609-2099

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 09/06/2026 14:59:13 0922*****379 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

37 H19.140-260613-0370

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 13/06/2026 09:46:30 0389*****555 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

38 H19.140-260613-0422

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 13/06/2026 09:41:43 0389*****555 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

39 H19.140-260616-0703

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 16/06/2026 09:40:25 0357*****006 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

40 H19.140-260617-0541

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 17/06/2026 09:15:26 0988*****427 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC



41 H19.140-260619-0893

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 19/06/2026 14:16:09 0977*****996 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

42 H19.140-260622-0023

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 22/06/2026 07:52:03 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

43 H19.140-260623-2195

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 23/06/2026 15:26:27 0368*****227 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

44 H19.140-260624-0061

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 04/07/2026 08:16:54 0389*****555 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

45 H19.140-260624-0475

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 24/06/2026 09:06:06 0985*****401 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

46 H19.140-260624-1054

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 24/06/2026 10:37:31 0363*****614 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC



47 H19.140-260624-1732

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 24/06/2026 14:51:55 0389*****555 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

48 H19.140-260625-1366

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 25/06/2026 11:13:43 0976*****779 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

49 H19.140-260629-0032

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 29/06/2026 08:06:32 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

50 H19.140-260629-0037

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 29/06/2026 08:00:30 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

51 H19.140-260629-1788

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho 
thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

Đất đai 29/06/2026 14:23:13 0354*****579 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

52 H19.140-260629-2603

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 29/06/2026 16:10:15 0948*****393 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC



53 H19.140-260630-2149

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 30/06/2026 14:20:43 0338*****967 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

54 H19.140-260706-0156
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 06/07/2026 08:43:46 0963*****571 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

55 H19.140-260706-1114
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 06/07/2026 11:02:24 0369*****599 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

56 H19.140-260708-2059
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 08/07/2026 14:52:01 0826*****568 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

57 H19.140-260710-0788

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 10/07/2026 10:42:30 0972*****242 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

58 H19.140-260710-0829
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 10/07/2026 10:17:37 0984*****273 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

59 H19.140-260710-1897
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 10/07/2026 15:04:26 0967*****067 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

60 H19.140-260713-1177
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 13/07/2026 10:58:53 0968*****679 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

61 H19.140-260713-1236
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 13/07/2026 11:03:46 0968*****679 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

62 H19.140-260716-0414
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 16/07/2026 13:41:59 0963*****739 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

63 H19.140-260716-0553
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 16/07/2026 10:50:08 0913*****679 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC



64 H19.140-260716-1052

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 16/07/2026 10:35:46 0919*****658 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

65 H19.140-260717-1014
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 17/07/2026 10:59:57 0914*****314 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

66 H19.140-260717-1060
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 17/07/2026 11:20:56 0914*****314 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

67 H19.140-260717-1092
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 17/07/2026 11:10:03 0914*****314 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

68 H19.140-260717-2380

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 17/07/2026 16:14:57 0949*****616 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

69 H19.140-260717-2444

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đất đai 17/07/2026 16:10:25 0949*****616 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

70 H19.140-260720-1760
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 20/07/2026 15:24:22 0919*****656 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

71 H19.140-260720-1844
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 20/07/2026 15:33:45 0919*****656 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

72 H19.140-260720-1912
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 20/07/2026 15:11:02 0919*****656 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

73 H19.140-260721-1029
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 21/07/2026 10:29:05 0329*****061 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

74 H19.140-260723-0030
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 23/07/2026 07:55:21 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC



75 H19.140-260723-0032
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 23/07/2026 07:50:24 0367*****904 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

76 H19.140-260723-2689
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 23/07/2026 16:29:44 0942*****228 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

77 H19.140-260729-2034
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 29/07/2026 14:51:05 0368*****751 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

78 H19.140-260730-1110
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 30/07/2026 10:49:35 0986*****082 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

79 H19.140-260801-0203
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 01/08/2026 08:58:48 0338*****767 Phạm Văn Út Chờ thực hiện NVTC

80 H19.140-260803-0442
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 03/08/2026 09:30:56 0848*****685 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC

81 H19.140-260804-1266
Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng 
đất; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ( Cấp xã)

Đất đai 04/08/2026 11:05:28 0979*****434 Đỗ Văn Ba Chờ thực hiện NVTC


